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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Vật Lý 9
Thời gian làm bài : 45 phút
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Đối với HS: thể hiện hiểu biết và vận dụng các kiến thức đã học từ tiết 1 đến tiết 16 theo PPCT
- Đối với GV: Biết được việc nắm kiến thức của HS từ tiết 1 đến tiết 16 để từ đó có phương pháp dạy học phù hợp hơn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung:  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức đã học để đưa ra các cách giải hay, sáng tạo.
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Phát huy năng lực phân tích, tổng hợp kiến thức đã học vào giải quyết các bài toán liên quan đến các kiến thức đã học.
3. Phẩm chất:
- Trung thực trong khi làm bài. Chăm chỉ, nghiêm túc
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Trắc nghiệm và tự luận
 - Trắc nghiệm 12 câu, tự luận 2 bài 4 câu  
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi. 
IV. Ma trận đề kiểm tra.
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN

	TL
	TN

	TL
	TN

	TL
	TN

	TL
	

	ND1: Định Luật Ôm
	1
	
	2
	
	
	
	
	
	3

	ND2: Sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố của dây dẫn.
	1
	
	1
	0,5
	1
	0,5
	
	
	4

	ND3:
 Công - công suất.
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	3

	ND4: Đoạn mạch nối tiếp,song song
	1
	0,5
	1
	
	1
	0,5
	
	
	4

	Tổng số câu
	4
	0,5
	5,5

	4
	
	
	14

	Tổng điểm
	2
	0,5
	3,5

	4
	
	
	10

	Tỉ lệ %
	25%
	        35%
	         40%
	
	
	100%



V.BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA 
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức,kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận
dụng
	Vận dung cao
	

	Định Luật Ôm
	- Nội dung định luật Ôm
- Hệ thức của định luật Ôm
	Nhận biết:
- Phát biểu được định luật Ôm đối với một đoạn mạch có điện trở.
Thông hiểu:
Nêu được: cường độ dòng điện đi qua một đoạn dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của nó.
	1
	2
	
	
	






    3

	ND2: Sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố của dây dẫn.
	- Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.
- Công thức xác định sự phụ thuộc của Điện trở vào một trong các yếu tố (chiều dài, tiết diện, vật liệu làm dây dẫn).
	Nhận biết:
- Nêu đu
- Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của các dây dẫn với chiều dàì, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.
- Nêu được: Công thức tính điện trở của một đoạn dây dẫn (theo độ dài, tiết diện, điện trở suất).
Thông hiểu:
- Giải thích được sự phụ thuộc của điện trở vào một trong các yếu tố của dây dẫn 
Vận dụng:
- Vận dụng công thức tính điện trở để giải một số bài tập.
	1
	1,5
	1,5
	
	








4

	ND3: Công - công suất.
	- Công suất điện
- Công thức tính công suất điện.

	Nhận biết:
- Nêu được công suất diện định mức của dụng cụ điện 
Thông hiểu:
- Nêu được ý nghĩa các trị số vôn và oat có ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện năng.
	1
	1
	1
	
	




3

	



ND4: Đoạn mạch nối tiếp,
mạch song song
	-  Đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song.
- Công thức tính cường độ dòng điện, điện trở tương đương trong mạch mắc nối tiếp, song song.
	Nhận biết:
- Biết được trong đoạn mạch có các yếu tố nối tiếp, các yếu tố song song:
- Viết được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song.
Thông hiểu:
- Trong đoạn mạch điện mắc nối tiếp, cường độ dòng điện là như nhau cho mọi điểm; trong đoạn mạch điện mắc song song, tổng cường độ dòng điện trong các nhánh bằng cường độ dòng điện chạy trong mạch chính
Vận dụng:
- Sử dụng công thức đã cho để tính được điện trở tương đương và cường độ dòng điện của đoạn mạch
	1,5
	1
	1,5
	
	













4

	TỔNG
	4,5
	5,5
	4
	
	14

	TỈ LỆ %
	25%
	35%
	40
	
	100%

	TỈ LỆ CHUNG
	60%
	40%
	100%




[bookmark: _Hlk101425273]ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1  - MÔN VẬT LÍ 9 
I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 
Câu 1: Trong sơ đồ mạch điện dưới đây ampe kế phải được mắc như thế nào mới đúng quy tắc?
[image: Học trực tuyến miễn phí - ICAN - ICAN]
A. Chốt dương phải mắc về phía khóa K và điểm A nối với cực dương của nguồn điện.
B. Chốt dương phải mắc về phía dây dẫn đang xét và điểm B nối với cực âm của nguồn điện.
C. Có thể mắc chốt âm, dương về phía điểm A hoặc B tùy ý.
D. Ampe kế phải mắc song song với dây dẫn đang xét sao cho chốt dương mắc về phía cực dương của nguồn.
Câu 2: Khi đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là I. Hệ thức nào dưới đây biểu thị định luật Ôm ?
A. 			B. 			C. 		D. 
Câu 3: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào điện trở của dây?
	A. Tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.
	B. Không thay đổi khi điện trở dây thay đổi.

	C. Giảm khi điện trở của dây giảm.
	D. Tỉ lệ thuận với điện trở của dây.


Câu 4: Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, công thức nào sau đây là sai?
A. Rtđ = R1 = R2 = …= Rn.				B. I = I1 = I2 = …= In.
C. U = U1 + U2 + …+ Un.				D. R = R1 + R2 + …+ Rn. 
Câu 5: Cho hai điện trở R1= 15Ω mắc song song với R2= 10Ω vào đoạn mạch có hiệu điện thế xác đinh, ampe kế đo được dòng điện chạy chạy qua R1 có cường độ 0,4A. Hỏi cường độ dòng điện qua R2 là  bao nhiêu?
	A. 1A.
	B. 2A.
	C. 0,6A.
	D. 0,5A.


Câu 6: Ba điện trở R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω, R3 = 15 Ω được mắc nối tiếp nhau vào hiệu điện thế 12V. Cường độ dòng điện trong mạch điện có giá trị là
	A. 0,5A.
	B. 0,4A.
	C. 5A.
	D. 4A.



Câu 7: Một dây dẫn có chiều dài l, tiết diện S và được làm từ vật liệu có điện trở suất . Điện trở R của dây dẫn đó được tính theo công thức




A. 			B. 			 C. 			D. 
Câu 8: Hai dây nhôm  có chiều dài bằng nhau. Dây thứ nhất có tiết diện 1,8mm2 điện trở 10Ω. Dây thứ hai có điện trở 20Ω, khi đó tiết diện dây thứ hai là
	A. S2 = 1,8mm2.
	B. S2 = 0,9mm2.
	C. S2 = 0,9cm2.
	D. S2 = 3,6mm2.


Câu 9: Hai dây dẫn bằng nhôm có chiều dài, tiết diện và điện trở tương ứng là l1, S1, R1 và l2, S2, R2. Biết  l1 = 4l2 và S1 = 2S2. thì
	A. R1 = 2 R2.
	B. R1 = 8R2.
	C. R1 = [image: ].
	D. R1 = [image: ].


Câu 10: Một bóng đèn có ghi (220V - 75W). Công suất điện của bóng đèn bằng 75W nếu bóng đèn được mắc vào hiệu điện thế
	A. bằng 110V.
	B. lớn hơn 220V
	C. nhỏ hơn 220V
	D. bằng 220V


Câu 11: Số vôn và số oát ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện năng cho ta biết:
A. Hiệu điện thế định mức và công suất tiêu thụ khi nó khi hoạt động bình thường.
B. Hiệu điện thế  đặt vào thiết bị và công suất tiêu thụ của nó.
C. Hiệu điện thế và công suất để thiết bị hoạt động.
D. Số vôn và số oat ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện năng.
Câu 12: Một bếp điện ghi (220V- 1kW). Điện năng tiêu thụ của bếp khi sử dụng đúng hiệu điện thế định mức trong 2 giờ là
	A. 2kW.
	B. 2kW.h.
	C. 2000J.
	D. 720kJ.


II. TỰ LUẬN (4 điểm) 
Câu 13: (1,5 điểm) 
a) Viết công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp. 
b) Cho hai điện trở R1 = 20Ω, R2 = 30Ω mắc nối tiếp. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. Nếu 2 điện trở đó mắc song song thì điện trở tương đương là bao nhiêu?
[image: Cách giải Bài tập về mạch điện có biến trở cực hay | Vật Lí lớp 9]Câu 14: (2,5 điểm)
 a) Một bóng đèn có ghi 6V – 3W được mắc nối tiếp với biến trở đã cho và
 chúng được mắc vào hiệu điện thế U = 9 V (hình vẽ). Giả sử con chạy C 
có vị trí ban đầu như trên hình vẽ thì đèn đang sáng bình thường, nếu di
 chuyển con chạy C về phía B thì đèn sáng như thế nào? Giải thích tại sao?
b) Một dây dẫn bằng đồng có chiều dài l = 100m, tiết diện S =1mm2, điện trở suất ρ = 1,7.10-8 Ωm. Tính điện trở của dây dẫn này.
----Hết -----


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu hỏi
	Nội dung trả lời
	Điểm

	Trắc nghiệm
[bookmark: _GoBack]6 điểm
	1A  2A   3A   4A   5C   6B   7A    8B     9A    10D    11A   12B
	Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

	C13
	a)    Rtđ= R1+ R2
b)  - Khi 2 điện trở mắc nối tiếp:  Rtđ= 50 Ω  
     - Khi 2 điện trở mắc song song Rtđ= 12 Ω   

	0,5đ
1,5đ

	


C14
	a) Nếu di chuyển con chạy C về phía B thì đèn sáng yếu dần vì điện trở của biến trở tăng làm cho tổng trở của mạch tăng khi đó dòng điện trong mạch giảm dần so với lúc đầu khi đèn đang sáng bình thường.
	
1đ

	
	
b) Áp dụng công thức điện trở: 	= 1,7Ω
Chú ý đổi đơn vị: S =1mm2 = 10-6 m2

	
1đ


	
	(hs có thể làm cách khác đúng vẫn được điểm tối đa)
	



Phú Đông, ngày 24 tháng 12 năm 2021

	TỔ TRƯỞNG DUYỆT



Đào Phương Thụy 
	NGƯỜI RA ĐỀ



Đàm Thị Thu




BGH PHÊ DUYỆT
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